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A/ Trắc nghiệm
Câu 1: Người ta tách mô phân sinh nuôi cấy trong môi trường nào để tạo ra mô sẹo? 

a.Môi trường tự nhiên

b.Môi trường dinh dưỡng nhân tạo trong ống nghiệm

c.Kết hợp môi trường nhân tạo và tự nhiên

d.Môi trường dinh dưỡng trong vườn ươm

Câu 2:  Do ảnh hưởng của ánh sáng chia thực vật thành 2 nhóm:

a. cây ưa sáng – Cây ưa bóng     


   b. cây ưa sáng – Cây ưa tối

c.  cây ưa tối – Cây ưa bóng  

 
   d. cây ưa bóng – Cây ưa ẩm
Câu 3: Môi trường là nơi: 

 a.  động vật vui đùa. 

             b .sinh sống của sinh vật

 c.  sinh sống của động vật 

            d. sinh sống của thực vật                                                      

Câu 4: Trong các ví dụ sau đâu là một quần thể sinh vật?
a. Các cá thể rắn hổ mang sống ở 3 quần đảo cách xa nhau     b. Tập hợp cá chép sống trong ao    
c. Tập hợp cá chép,cá mè sống trong ao                                   d. Các loài chim sống trong rừng

Câu 5: Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật thuộc mối quan hệ là:  

a. cạnh tranh

 b. hợp tác 

c. hội sinh 

d. cộng sinh

Câu 6: Nhóm sinh vật nào sau đây gồm toàn các sinh vật hằng nhiệt?
a. Con dơi, cú mèo, con chuồn chuồn. 
            b. Chuột, ếch, ba ba 

c. Cá sấu, lợn, gà chọi 


           d. Chim sẻ, mèo, chim chích chòe, báo 

Câu 7: Đặc trưng cơ bản của quần xã là:

 a. số lượng loài và thành phần loài     

   b. loài ưu thế và loài đặc trưng

 c. độ đa dạng và độ nhiều  


             d. số lượng và mật độ

Câu 8: Số lượng cá thể trong quần xã luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường. Hiện tượng này gọi là gì?

a. Sự bất biến của quần xã 


b. Sự cân bằng sinh học trong quần xã

c. Sự giảm sút của quần xã 


d. Sự phát triển của quần xã

Câu 9: Nhân bản vô tính ở động vật đã có những triển vọng như thế nào? 

a. Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng và nhân nhanh giống vật nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất

b. Tạo ra giống vật nuôi mới có nhiều đặc tính quý

c.Tạo ra cơ quan nội tạng từ các tế bào động vật đã được chuyển gen người

d.Tạo ra giống có năng suất cao, miễn  dịch tốt

Câu 10: Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp:
a.gây đột biến gen



c. nhân bản vô tính


b.gây đột biến dòng tế bào xôma

d. sinh sản hữu tính

Câu 11 Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện: 

a.công nghệ tế bào       b. công nghệ sinh học        c.công nghệ gen
 d. kĩ thuật gen

Câu 12: Quan hệ nào sau đây là quan hệ cộng sinh?

a. Địa y bám trên cành cây. 

     b. Giun đũa sống trong ruột người.

c. Vi khuẩn trong nốt sần rễ cây họ Đậu. 
    d. Cây nấp ấm bắt côn trùng.

B/ Tự luận

Câu 13 

a.Thế nào là ưu thế lai? 

b. Muốn duy trì ưu  thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

Câu 14 
a.Nêu các mối quan hệ khác loài?


b.Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiêt độ từ O0C – 900C, điểm cực thuận là 550C

Câu 15: 

a.Thế nào là một quần xã sinh vật ?

b. Hãy phân biệt quần thể sinh vật với quần xã sinh vật?

